
Phụ lục - Biểu mẫu cung cấp thông tin dịch vụ Truy nhập Internet băng rộng
Tên doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT - Long An

Gói cước Thời hạn 
hợp đồng

Hình thức 
thanh toán 
giá cước

Đối tượng 
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khác (nếu 

có) Tổng cộng
Loại thiết 

bị
Giá thuê 
(đặt cọc)

Trong 
nước Quốc tế

Trong 
nước Quốc tế
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Cáp đồng - 
MegaBasic

Không 
thời hạn

Trảtrước

Hộ gia 
đình, 
Doanh 
nghiệp 
vừa và 
nhò, 
Doanh 

nghiệp, cơ 
quan, 

điểm công 
cộng.

(1*)- Modem thường: 0 đồng/lần/thuê bao 
- Tân An, huyện Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc và Đức Hòa: 
+ Modem Wifi 1 port: 90.000 đồng/lần/thuê bao
+ Modem Wifi 4 port: 
*Đăng ký gói cước Basic trọn gói: thu 135.000 đồng
*Đăng ký gói cước từ Easy trở lên trọn gói: thu 90.000 đồng
- các huyện còn lại
+Modem Wifi 1 port: cước hòa mạng bổ sung là 135.000 đồng/lần/thuê bao.
+Trang bị Modem Wifi 4 port: cước hòa mạng bổ sung là 180.000 đồng/lần/thuê bao.

Trả sau 7Mbps Không cam kết 512Kbps Không cam kết               150.000             150.000 

Cáp đồng - 
Mega Easy

Trảtrước

Trả sau 9Mbps Không cam kết 512Kbps Không cam kết               250.000             250.000 

Cáp đồng - 
Mega Family

Trảtrước

Trả sau 12Mbps Không cam kết 640Kbps Không cam kết               350.000             350.000 

Cáp quang - 
F2E

Trảtrước (2*)1. Khách hàng thông thường, đại lý Internet: 500.000 đồng/thuê bao
2. Khách hàng lớn, Khách hàng đặc biệt, khách hàng doanh nghiệp đặc biệt: 300.000 
đồng/thuê bao.

Trả sau 30 Mbps Không cam kết 30 Mbps Không cam kết            1.000.000          1.000.000 
Cáp quang - 

F2E.1
Trảtrước
Trả sau 14 Mbps Không cam kết 14 Mbps Không cam kết               600.000             600.000 

Cáp quang - 
F2E.2

Trảtrước
Trả sau 20 Mbps Không cam kết 20 Mbps Không cam kết               800.000             800.000 

Cáp quang - 
F2E.3

Trảtrước
Trả sau 12 Mbps Không cam kết 12 Mbps Không cam kết               340.000             340.000 

Cáp quang - 
F2E.4

Trảtrước
Trả sau 8 Mbps Không cam kết 8 Mbps Không cam kết               300.000             300.000 

Cáp quang - 
F1

Trảtrước
Trả sau 50 Mbps 512Kbps 50 Mbps 512Kbps            2.000.000          2.000.000 

Cáp quang - 
F1.1

Trảtrước
Trả sau 40 Mbps 512Kbps 40 Mbps 512Kbps            1.500.000          1.500.000 

Cáp quang - 
F2

Trảtrước
Trả sau 60 Mbps 640Kbps 60 Mbps 640Kbps            2.500.000          2.500.000 

Cáp quang - 
F3

Trảtrước
Trả sau 70 Mbps 768Kbps 70 Mbps 768Kbps            3.500.000          3.500.000 

Cáp quang - 
F4

Trảtrước
Trả sau 80 Mbps 1.024Kbps 80 Mbps 1.024Kbps            6.000.000          6.000.000 

Cáp quang - 
F5

Trảtrước
Trả sau 90 Mbps 1.536Kbps 90 Mbps 1.536Kbps          12.000.000        12.000.000 

Cáp quang - 
F6

Trảtrước

Trả sau 100 Mbps 2.048Kbps 100 Mbps 2.048Kbps          16.000.000        16.000.000 

Cáp đồng
sử dụng 
dịch vụ 
dưới 30 
ngày

Trảtrước  02 ngày đầu: tính bằng 1/10 mức cước trọn gói; Từ 
ngày thứ 3 đến ngày thứ 10: tính bằng 1/20 mức cước 
trọn gói; Từ ngày 11 trở đi: tính bằng 1/25 mức cước 

trọn gói nhưng tổng mức cước theo ngày không lớn hơn 
mức cước trọn gói tương ứng theo quy định 

+  trang bị Modem thường: 180.000 đồng/lần/thuê bao.
+ Modem Wifi: áp dụng như mục (1*)Trả sau

Cáp quang - 
F1

Trảtrước
Cước đấu nối, hòa mạng cho thuê bao ngắn ngày: 300.000 đồng/thuê baoTrả sau

Cáp quang - 
F2

Trảtrước
Trả sau 60 Mbps 60 Mbps 640Kbps 640Kbps

Cáp đồng-
Mega Mytv 1

Không 
thời hạn

Trảtrước            299.000 

Trả sau 9Mbps Không cam kết 512Kbps Không cam kết  Mega Easy  MyTV 
Cáp đồng-

Mega Mytv 2
Trảtrước            379.000 
Trả sau 12Mbps Không cam kết 640Kbps Không cam kết  Mega Family  MyTV

GHI CHÚ:
Các doanh nghiệp cung cấp thông tin theo mẫu, công bố trên trang thông tin điện tử và tại địa Điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ, Điểm giao dịch công cộng của doanh nghiệp.
(1): Ghi rõ tên dịch vụ cung cấp bao gồm loại hình cụ thể cáp đồng (ADSL và cáp đồng trục) hoặc cáp quang và thời hạn của hợp đồng (3 tháng, 6 tháng, 12 tháng,...);
(3): Ghi rõ đối tượng sử dụng dịch vụ: Hộ gia đình, Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Doanh nghiệp, Cơ quan, Điểm công cộng, …;

HOANG ITQB
Cam kết tốt đa


HOANG ITQB
Em chỉ lấy bình quân khi đóng trước 6 tháng




(4), (5), (6), (7): Tốc độ tải lên và tải xuống cam kết theo gói dịch vụ cung cấp;
(8), (9), (10), (11): Cước phí thu khách hàng hàng tháng không bao gồm thuế VAT;
Đối với các gói dịch vụ có thời hạn thanh toán cước trước lớn hơn 1 tháng, khai báo giá cước dịch vụ trung bình theo tháng;
(12): Tiền công cài đặt, thiết lập tham số hệ thống, thiết bị để bảo đảm hệ thống hoạt động;
(13), (14), (15): Nêu rõ chi phí lắp đặt mới kể cả việc thay cáp cũ bằng cáp mới tính từ bảng đấu dây (Main Distribution Frame - MDF) tới thiết bị kết cuối của người sử dụng;
(16): Chủng loại thiết bị được đi kèm theo hợp đồng cung cấp dịch vụ;
(17): Giá thiết bị tại thời Điểm cung cấp dịch vụ, nếu đặt cọc ghi rõ số tiền đặt cọc thu của khách hàng;
Doanh nghiệp có thể cung cấp bổ sung các thông tin khác liên quan (địa chỉ IP tĩnh, dịch vụ nội dung khác nếu có,...).


